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1 MG Tân Quy Đông 15 15 10 5 2 1 1

2 MN Ánh Dương 27 27 22 5 4 4

3 MN Bình Minh 22 22 20 2 0

4 MN Hoa Mai 35 35 31 4 3 3

5 MN Hoa Sen 25 25 16 9 5 4 1

6 MN Hướng Dương 33 33 31 2 1 1

7 MN Nắng Hồng 27 27 27 0 0

8 MN Sen Hồng 39 39 38 1 0

9 MN Tân Khánh Đông 40 40 38 2 1 1

10 MN Tân Phú Đông 21 21 18 3 2 2

11 TH Hòa Khánh 27 27 25 2 0

12 TH Kim Đồng 57 57 56 1 0

13 TH Phạm Hữu Lầu 35 35 32 3 2 2

14 TH Phú Long 27 27 21 6 5 1 1 1 1 1

15 TH Phú Mỹ 49 49 45 4 2 1 1

16 TH Tân Hưng 17 17 15 2 2 1 1

17 TH Tân Khánh Đông 1 32 32 27 5 3 2 1

18 TH Tân Khánh Đông 3 37 37 35 2 2 1 1

19 TH Tân Long 26 26 20 6 5 1 3 1
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20 TH Tân Phú Đông 27 27 21 6 6 1 4 1

21 TH Tân Quy Đông 35 35 32 3 0

22 TH Tân Quy Tây 22 22 21 1 1 1

23 TH Trưng Vương 49 49 46 3 1 1  

24 TH Vĩnh Phước 38 38 35 3 3 1 1 1

25 THCS Hùng Vương 61 61 57 4 4 1 1 1 1

26 THCS Lưu Văn Lang 78 78 76 2 1 1

27 THCS Tân Khánh Đông 49 49 46 3 3 2 1

28 THCS Trần Thị Nhượng 61 61 55 6 5 1 2 1 1

29 THCS Võ Thị Sáu 72 72 71 1 1 1

CỘNG 1,083 1,083 987 96 64 0 0 0 1 5 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 2 16 15 3 5 1 4 4
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